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A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 377,121,595 377,121,595

1 Lệ phí 6,020,000 6,020,000

Lệ phí cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
6,000,000 6,000,000

Lệ phí thông báo về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp 

vụ kinh doanh
20,000 20,000

2 Phí 371,101,595 371,101,595

Phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện 135,694,595 135,694,595

Phí thẩm định thiết kế cơ sở Trạm LPG 2,787,000 2,787,000

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 65,500,000 65,500,000

Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

hóa chất sản xuất
2,400,000 2,400,000

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 1,920,000 1,920,000

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh cấp mới, sửa đổi bổ 

sung Giấy chứng nhận đầu tư đủ điều kiện trồng cây 

thuốc lá

4,400,000 4,400,000

Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, 

xăng dầu, thuốc lá
61,200,000 61,200,000

Phí thẩm định cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

và cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm
97,200,000 97,200,000

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 288,956,636 288,956,636

1 Chi sự nghiệp

2 Chi quản lý hành chính 288,956,636 288,956,636

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 288,956,636 288,956,636

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 88,164,959 88,164,959

1 Lệ phí 6,020,000 6,020,000

Lệ phí cấp giấy thành lập Văn phòng đại diện của

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
6,000,000 6,000,000

Lệ phí thông báo về việc chấp thuận đăng ký dấu nghiệp

vụ kinh doanh
20,000 20,000

2 Phí 82,144,959 82,144,959

Phí thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện 13,569,459 13,569,459

Đvt:  đồng
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Phí thẩm định thiết kế cơ sở Trạm LPG 1,393,500 1,393,500

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 6,550,000 6,550,000

Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

hóa chất sản xuất
240,000 240,000

Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 192,000 192,000

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh cấp mới, sửa đổi bổ 

sung Giấy chứng nhận đầu tư đủ điều kiện trồng cây 

thuốc lá

440,000 440,000

Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, 

xăng dầu, thuốc lá
30,600,000 30,600,000

Phí thẩm định cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

và cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm
29,160,000 29,160,000

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 5,760,929,411 5,760,929,411

I Nguồn ngân sách trong nước 5,760,929,411 5,760,929,411

1 Chi quản lý hành chính 5,760,929,411 5,760,929,411

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4,482,505,552 4,482,505,552

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1,278,423,859 1,278,423,859

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên



9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

II Nguồn vốn viện trợ

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A

2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B

III Nguồn vay nợ nước ngoài

1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A

1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Dự án A



2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A

3.2 Dự án B

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1 Dự án A

4.2 Dự án B

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Dự án A

2.2 Dự án B

6 Chi hoạt động kinh tế 

6.1 Dự án A

6.2 Dự án B

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A

7.2 Dự án B

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1 Dự án A

8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A

9.2 Dự án B

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A

10.2 Dự án B
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